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Đề 13 (Q12_1)


Bài 1. Cho parabol (P):  và đường thẳng (d):   
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng hệ trục tọa độ. 
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2. Gọi x1, x2 là các nghiệm của phương trình x2 – x – 12 = 0. Không giải phương trình, tính giá trị của biểu thức .

[image: ]Bài 3. Quãng đường đi của một vật rơi tự do không vận tốc đầu cho bởi công thức S = gt2 (trong đó g là gia tốc trọng trường g = 10m/giây, t (giây) là thời gian rơi tự do, S là quãng đường rơi tự do). Một vận động viên nhảy dù, nhảy khỏi máy bay ở độ cao 3.200 mét (vận tốc ban đầu không đáng kể, bỏ qua các lực cản). Hỏi sau thời gian bao nhiêu giây, vận động viên phải mở dù để khoảng cách đến mặt đất là 1.200 mét?
Bài 4. Trong hình vẽ dưới đây, hai địa điểm A và B cách nhau 100km. Một xe ô tô khởi hành từ B đến A với vận tốc 40 km/h. Cùng lúc đó, một xe đạp điện cũng khởi hành từ A trên đoạn đường vuông góc với AB với vận tốc 20 km/h. Hỏi sau 90 phút hai xe cách nhau bao xa?
Bài 5.  Bạn Hùng mua bánh liên hoan cuối niên học cho lớp. Tại cửa hàng bánh A giá bánh Hùng muốn mua là l5 000 đồng 1 cái bánh, nhưng nếu mua trên 10 cái bánh sẽ được cửa hàng bánh giảm 10% trên tổng số tiền mua bánh.
a) Nếu bạn Hùng mua 44 cái bánh  nói trên ở cửa hàng bánh A thì phải trả bao nhiêu tiền ?
b) Tại cửa hàng B (gần cửa hàng A) bán cùng loại bánh nói trên (chất lượng như nhau) đồng giá 15 000 đồng 1 cái bánh nhưng nếu mua 3 cái bánh chỉ phải trả 40 000 đồng. Bạn Hùng mua 44 cái bánh nói trên ở cửa hàng nào để tổng số tiền phải trả ít hơn ?
Bài 6. Đầu năm học, một trường học tuyển được 75 học sinh vào 2 lớp chuyên Văn và chuyên Sử. Nếu chuyển 15 học sinh từ lớp chuyên Văn sang lớp chuyên Sử thì số học sinh lớp chuyên Sử bằng 8/7 số học sinh lớp chuyên Văn. Hãy tính số học sinh của mỗi lớp. 
Bài 7. Nước giải khát thường đựng trong lon nhôm và cỡ lon phổ biến trên thế giới thường chứa được khoảng 335ml chất lỏng, được thiết kế hình trụ với chiều cao gần gấp đôi đường kính đáy  (cao 12cm, đường kính đáy 6,5cm).Nhưng hiện nay các nhà sản xuất có xu hướng tạo ra những lon nhôm với kiểu dáng thon cao dài. Tuy chi phí sản xuất của những chiếc lon này tốn kém hơn, do nó có diện tích mặt ngoài lớn hơn, nhưng nó lại dễ đánh lừa thị giác và được người tiêu dùng ưa chuộng hơn.
a) Một lon nước ngọt cao 14cm , đường kính đáy là 6cm. Hỏi lon nước ngọt cao này có thể chứa được hết lượng nước ngọt của một lon có cỡ phổ biến không? Vì sao?
b) Hỏi chi phí sản xuất lon nước ngọt cao ở câu a tăng bao nhiêu phần trăm so với chi phí sản xuất lon có cỡ phổ biến?
Cho biết hình trụ có đường kính mặt đáy d, chiều cao là h thì diện tích xung quanh mặt trụ 

Sxq = dh và diện tích mỗi đáy là Sđ = 
Bài 8. Từ điểm A nằm ngoài đường tròn (O;R) sao cho OA = 3R. Kẻ hai tiếp tuyến AB và AC, kẻ đường kính DC trong đường tròn (O).AD cắt đường tròn tại điểm thứ 2 là E.
a) Chứng minh: CE vuông góc AD và tính CE theo R?
b) Gọi H là giao điểm của OA và BC. Chứng minh: AH.AO = AD.AE 
c) chứng minh: 4 điểm D, E, O, H cùng thuộc một đường tròn.
ĐÁP ÁN:
Bài 1:
a) 	Bảng giá trị đúng : 	Vẽ đúng:
b) Viết pt hoành độ đúng: Tìm đúng  giao điểm (-2 ;1) 
Ta có: 	S = x1 + x2 = 1 ; 		P = x1.x2 = -12


Bài 2: Quãng đường vận động viên di là: 3200 - 1200 = 2000 m                


Thay S = 2000 vào S = gt2 ta được 2000 = 10. t 2   suy ra t = 20 (nhận) hay t = -20 (loại). Vậy ………….. 
Bài 3Đổi 90 phút = 1, 5 giờ
Quãng đường AC là: 100 - 40. 1,5 = 40 km 
Quãng đường AD xe dạp điện  đi là: 20. 1,5 = 30 km
Khoảng cách giữa 2 xe: =50 km
Bài 4: a/ Số tiền bạn Hùng phải trả cho 44 cái bánh là :                             
44. 15000. (100%-10%)= 594000 (dồng)		
b/ Số tiền của 39  cái bánh tại cửa hàng B là :                                 
40000. (39 :3)= 520000 (dồng)                 	
Số tiền của 44 cái bánh tại cửa hàng B là:520000 + 5. 15000 = 595000 (d)                                                            Vậy mua ở của hàng A trả ít tiền hơn. .                                                 
Bài 5: Gọi x, y (học sinh)  lần lượt là số học sinh chuyên Văn và chuyên Sử (x, y thuộc N*). 
Theo đề bài ta có hệ phương trình:   Giải hpt được x=50, y=25. 
Vậy số học sinh chuyên Văn và chuyên Sử lần lượt là 50 em và 25 em
Bài 6: a) Thể tích lon cao: V = (.62:4).14  395, 84 cm3 395,84 ml > 335ml . 
Vậy lon nước ngọt này dư chứa được lượng nước ngọt của một lon có cỡ phổ biến.
b) Diện tích mặt ngoài lon phổ biến : 2(.6,52:4) + . 6,5.12  311,41 cm2
Diện tích mặt ngoài lon cao : 2(.62:4) + . 6.14 320,44 cm2
Bài 7: Tỉ lệ phần trăm diện tích mặt ngoài lon cao so với lon phổ biến khoảng: 102,9%
Chi phí sản xuất lon nước ngọt cao ở câu a tốn kém hơn khoảng 102,9% - 100%  2,9%
Bài 8:
a) Chứng minh CE vuông góc AD và tính CE theo R?
[image: ]Ta có góc CED là góc nội tiếp chắn nửa đường tròn. Nên góc CED = 900. 
Suy ra CE vuông góc AD.

Ta có 
Áp dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông CDA ta có


b) Chứng minh AH.AO = AD.AE 
Ta có OA là đường trung trực của BC nên OA vuông góc với BC tại H. 
Áp dụng hệ thức lượng lần lượt cho các tam giác vuông CDA và
CAO ta có AH.AO = AD.AE = AC2
c) 4 điểm H; O; D; E cùng thuộc một đường tròn.
Suy ra tam giác AEH đồng dạng với tam giác AOD
Suy ra góc AHE = góc ADO
Nên tứ giác EHOD nội tiếp suy ra 4 điểm H;O;D;E cùng thuộc một đường tròn

Đề 14 (Q12_2)


Bài 1: (1.5 điểm) Cho parabol (P): và đường thẳng (d):  
a) Vẽ (P) và (d) trên cùng mặt phẳng tọa độ.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính.

Bài 2: (1 điểm ) Cho phương trình  (1) (m là tham số)
a/ Chứng minh phương trình (1) luôn có nghiệm với mọi giá trị m.

b/ Tìm m để phương trình (1) có hai nghiệm thỏa: 
Bài 3 (1 điểm). Theo âm lịch thì do một chu kỳ quay của Mặt Trăng quanh Trái Đất là khoảng 29,53 ngày nên một năm âm lịch chỉ có khoảng 354 ngày (làm tròn). Do vậy, cứ sau một vài năm âm lịch thì người ta phải bổ sung một tháng (tháng nhuận) để đảm bảo năm âm lịch tương đối phù hợp với chu kỳ của thời tiết, là yếu tố phụ thuộc vào chu kỳ quay của Trái Đất xung quanh Mặt Trời.
Cách tính năm nhuận âm lịch như sau:
Lấy số năm chia cho 19, nếu số dư là một trong các số: 0; 3; 6; 9 ; 11; 14; 17 thì năm âm lịch đó có tháng nhuận.
Ví dụ:
2017 là năm nhuận âm lịch vì 2017 chia cho 19 dư 3.
2015 không phải năm nhuận âm lịch vì 2015 chia cho 19 dư 1
a) Em hãy sử dụng quy tắc trên để xác định năm 1995 và 2030 có phải năm nhuận âm lịch hay không? 
b) Năm nhuận dương lịch là năm chia hết cho 4.  Ngoài ra, Những năm chia hết cho 100 chỉ được coi là năm nhuận dương lịch nếu chúng cũng chia hết cho 400 (ví dụ 1600 là năm nhuận dương lịch  nhưng 1700 không phải năm nhuận dương lịch). Trong các năm từ năm 1895 đến năm 1930, năm nào vừa là năm nhuận âm lịch vừa là năm nhuận dương lịch.
Bài 4: (0,75 điểm) Minh đến nhà sách mua một quyển tập và một quyển sách thì phải thanh toán số tiền là 25 000 đồng. Nếu Minh mua thêm 1 quyển tập cùng loại nữa thì số tiền phải thanh toán là 30 000 đồng. Biết rằng mối liên hệ giữa số tiền phải thanh toán y (đồng) cho nhà sách và số tập x (quyển) mà Minh mua là một hàm số bậc nhất có dạng y = ax + b (a  0).
a) Xác định các hệ số a và b.
[image: ]b) Minh mang theo khi đến nhà sách là 70 000 đồng thì có thể mua được bao nhiêu quyển tập và giá của quyển sách mà Minh mua là bao nhiêu tiền?
Bài 5: (1 điểm) 
[image: ]Có một bình thủy tinh hình trụ phía bên trong có đường kính đáy là 30cm, chiều cao 20cm, đựng một nửa bình nước. Và một khối thủy tinh hình trụ có bán kính đáy là 14 cm và chiều cao là 11cm. Hỏi nếu bỏ lọt khổi thủy tinh vào bình thủy tinh thì lượng nước trong bình có bị tràn ra ngoài hay không? Tại sao? (Cho thể tích hình trụ tính theo công thức:  với R là bán kính đáy, h là chiều cao của hình trụ)
Bài 6: (1 điểm) Hai phân xưởng A và B có tất cả 64 công nhân cùng sản xuất một mặt hàng. Xưởng A trung bình mỗi người làm ra 30 sản phẩm 1 ngày, xưởng b trung bình mổi người làm được 28 sản phẩm mỗi ngày. Biết hai xưởng 1 ngày làm ra tổng cộng 1860 sản phẩm, tìm số công nhân của mỗi xưởng.
Bài 7: ( 0,75 điểm) Một hợp tác xã trồng Khóm gồm 45 hộ tham gia sản xuất trong năm 2019. Đến năm 2020 do điều kiện không cho phép có 9 hộ không tham gia sản xuất nhưng do kĩ thuật canh tác cải thiện sản lượng trung bình tăng thêm 1,75 tấn mỗi hộ nên tổng sản lượng của năm 2019 và 2020 là như nhau. Tìm tổng sản lượng năm 2019 và sản lượng trung bình mỗi hộ.
Bài 8: (3 điểm)  Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O. Điểm M thuộc cung nhỏ BC. Vẽ MD, ME, MF lần lượt vuông góc với AB, BC, AC tại D, E, F.
a) Chứng minh các tứ giác MEFC nội tiếp và .

b) Chứng minh D, E, F thẳng hàng và 

c) Gọi V là trực tâm của tam giác ABC. Tia BV cắt đường tròn (O) tại R. Chứng minh . Từ đó suy ra DE đi qua trung điểm của VM.
Hết.
[image: ]ĐÁP ÁN
Bài 1: (1.5 điểm)
a) Vẽ (P) và (D) đúng.
b) Tìm tọa độ giao điểm của (P) và (d) bằng phép tính. 
Giao điểm là: (4;4)   (-2;1) 
Bài 2: (1 điểm )





Vậy phương trình luôn có nghiệm với mọi m

Theo hệ thức Viet 









Bài 3 (1 điểm).
a)1995 chia 19 dư 0 nên là năm nhuận âm lịch
2030 chia 19 dư 16 nên không là năm nhuận âm lịch.
b) Các năm nhuận dương lịch: 1896, 1904, 1908, 1912, 1916, 1920, 1924, 1928.
Trong đó 1928 chia 19 dư 9 nên cũng là năm nhuận âm lịch.
Bài 4.(0,75đ)
a) Xác định các hệ số a và b.	Kq: a = 5 000; b = 20 000
b) Kq: số tập mua được là 10 quyển với giá 5 000 đồng
Bài 5: (1d) 
Thể tích phía bên trong của bình thủy tinh là: 
Thể tích nước có trong bình thủy tinh là: 
Thể tích của khối trụ là: 
Thể tích nước và thể tích khối trụ trong bình thủy tinh là:

Vậy nước trong bình thủy tinh không bị tràn ra ngoài khi cho khối trụ vào vì: 
Bài 6: (1 điểm) Gọi x, y lần lượt là số công nhân của hai phân xưởng A và B. (x, y > 0)
Theo đề bài ta có hệ phương trình:      
Bài 7: (0,75 điểm)
Gọi x (tấn) là sản lượng trung bình năm 2019 của hợp tác xã 
⇒ x + 1,75 (tấn) là sản lượng trung bình năm 2020. (x >0)
Năm 2019 có 45 hộ, năm 2020 có 45 – 9 = 36 hộ.
Theo đề bài ta có phương trình:   
Vậy sản lượng trung bình năm 2019 là 7 (tấn) và tổng sản lượng năm 2019 là 7.45 = 315 (tấn). Vậy phân xưởng A có 34 công nhân, phân xưởng B có 30 công nhân.
Bài 8: (3 điểm) 
a Ta có: Suy ra: Tứ giác MEFCnội tiếp 
[image: ][image: ]Ta có:  Suy ra: MDBE nội tiếp . Suy ra:    

b  

Suy ra: , nên D, E , F  thẳng hàng.

[image: ]Ta có: 
Suy ra:  MBD ∽MCF (góc - góc) 
nên MB . MF = MD . MC
[image: ]c Gọi N lần lượt là giao điểm của BV với DF.
[image: ]  MFRN nt
[image: ][image: ]Mà MF // NR (cùng AC)
[image: ][image: ] MFRN là hình thang cân  [image: ]
[image: ][image: ]AC là đường trung trực của VR [image: ]
 [image: ] VF // MN
 VFMN là hình bình hành
 NF và VM cắt nhau tại trung điểm mỗi đường. đpcm.

Đề 15 (Q12_3)
Bài 1. (1,5 điểm): Cho hàm số y = [image: ] có đồ thị (P) và hàm số y = [image: ] có đồ thị là (D)
 a/ Vẽ đồ thị (P) và (D) trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy.
 b/ Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.

Bài 2. (1,5 điểm): Cho phương trình  (x là ẩn số)
a) Chứng minh phương trình luôn có nghiệm với mọi giá trị của m .
b) Tính tổng và tích 2 nghiệm theo m.
c) 
Định [image: ] để phương trình có hai nghiệm [image: ] thỏa mãn hệ thức: 
Bài 3 (1 điểm):  Hai lớp 9A, 9B có 86 học sinh. Trong đợt quyên góp sách giáo khoa ủng hộ các bạn miền Trung bị lũ lụt mỗi em lớp 9A quyên góp 2 bộ và mỗi em lớp 9B quyên góp 3 bộ nên cả hai lớp góp được 214 bộ sách. Tìm số học sinh mỗi lớp.
Bài 4 (0,75 điểm): Hai chiếc tàu thủy cùng xuất phát từ một vị trí A,
 Đi thẳng theo hai hướng tạo với nhau góc 600. Tàu B chạy với tốc độ
20 hải lí một giờ. Tàu C chạy với tốc độ 15 hải lí một giờ.
 Sau 2 giờ, hai tàu cách nhau bao nhiêu km? (1 hải lí  1,852km)
Bài 5 (0,75 điểm): Một hãng hàng không quy định phạt hành lý kí gửi vượt quá quy định miễn phí (hành lý quá cước). Cứ vượt quá E kg hành lý thì khách hàng phải trả C USD theo công thức liên hệ giữa E và C là C =   E + 20.
1. Tính số tiền phạt C cho 35kg hành lý quá cước.
1. Tính khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay Tân Sơn Nhất là 
791 690 VNĐ. Biết tỉ giá giữa VNĐ và USD là 1 USD = 23 285 VNĐ.
Bài 6 (0,75 điểm): Cách tính thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế nhập khẩu ô tô đã được điều chỉnh lại vào ngày 1/7/2020, dẫn tới việc thay đổi mạnh trong cách tính giá xe. Trong tất cả các loại xe thì chỉ có cỡ xe chở người dưới 10 chỗ, dung tích xi-lanh động cơ từ 1500 cm3 trở xuống được giảm thuế xuất so với hiện hành. Mức thuế cho loại xe này giảm từ 45% trước ngày 7/1/2016 xuống còn 40% và có thể tiếp tục giảm xuống 35% kể từ 1/1/2018. Ngày 10/10/2017, chú Ba mua một chiếc xe ô tô, cửa hàng chào bán với giá đã tính thuế là 735 triệu đồng. 
a) Hỏi giá xe khi chưa có thuế là bao nhiêu?
b) Nếu chú Ba mua xe vào ngày 16/6/2016 là bao nhiêu tiền (đã tính thuế)?
c) Dự kiến đến 1/1/2018 xe đó bán với giá bao nhiêu? (giả sử giá gốc khi chưa thuế của xe không đổi). 

Bài 7 (0,75 điểm): 2m
20cm
8m

Để chống sói mòn bờ biển, một đơn vị thi công dự định làm các cống
bê tông hình trụ như hình bên. Biết bề dày của cống bê tông là 20cm
chiều cao là 8 m, đường kính đáy của hình trụ lớn là 2m. 
a) Tính thể tích bê tông cần có để làm được 1 cống. ( lấy π = 3,14)
b) Biết rằng cứ 20m bờ biển thì cần 30 cống, 1m3 tông có giá 
0,8 triệu đồng và 1 cống bê tông cần 5,2 triệu đồng tiền sắt.
Em tính số tiền vật tư làm cống để kè được 1km bờ biển. 


Bài 8 (3 điểm): Cho ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp trong đường tròn (O). Các đường cao AD, BE, CF cắt nhau tại H. Tia EF cắt tia CB tại K.
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và KF.KE = KB.KC
b) Đường thẳng KA cắt (O) tại M. Chứng minh tứ giác AEFM nội tiếp.
c) Gọi N là trung điểm của BC. Chứng minh M, H, N thẳng hàng.
Gợi ý:   Bài 1: a/ Vẽ đồ thị (P) và (D) trên cùng mặt phẳng toạ độ Oxy.
Bảng giá trị : 0.25x2
	x
	– 4
	– 2
	0
	2
	4

	y = [image: ]
	8
	2
	0
	2
	8


	x
	0
	2

	y = x + 4
	4
	6


 Vẽ :  0.25x2
b) Tìm toạ độ giao điểm của (P) và (D) bằng phép toán.
Phương trình hoành độ giao điểm của (P) và (D) là : [image: ] = x + 4  	
 x2 – 2x – 8 = 0   x1 =  – 2 ; x2 =  4	0.25		
Thay x= -2 và x= 4 vào y = [image: ]  x = –2 suy ra  y = [image: ] ;  x = 4  suy ra y = 8
Vậy tọa độ giao điểm của (P) và (D) là (–2 ; 2) và ( 4 ;8)	0.25


Bài 2:  	;  


=> phương trình luôn có nghiệm với mọi  

Theo định lí Vi - ét ta có: 




   





hoặc 	.	Vậy hoặc 
Bài 3: Gọi x là số học sinh lớp 9A (x>0).		Gọi y là số học sinh lớp 9B (y>0)


Ta có: 	 …   (nhận)  . Vậy lớp 9A có 44 hs, 9B có 42 hs
Bài 4:  Quãng đường tàu C chạy sau 2 giờ là
[image: ][image: ]AC= 15.2 = 30 (hải lý)
Quãng đường tàu B chạy sau 2 giờ là
AB= 20.2 = 40 (hải lý)
Kẻ CH ⊥ AB
Xét ∆AHC vuông tại H, ta có:


CH=30.sin600=15 (hải lý) ; AH = 30. cos600=15 (hải lý) BH= 25 (hải lý) 
Xét ∆CHB vuông tại H, ta có: BC2=CH2+BH2 (Đ/L Pytago)


BC= 10 (hải lý) 66,8 km
Bài 5: Số tiền phạt C cho 35kg hành lý quá cước là:  C =  . 35 + 20 = 48 USD

Đổi 791 690 VNĐ = 34 USD.  Khối lượng hành lý quá cước nếu khoản tiền phạt tại sân bay Tân Sơn Nhất là 791 690 VNĐ:  34 =   E + 20  E =17,5 kg
Bài 6: Giá xe đó trước thuế là: 735: (100%+45%) =525 (triệu đồng)
Nếu chú mua xe vào ngày 16/6/2016 thì số tiền chú trả là :525.(100%+45%)=761,25(triệu đồng)
Dự kiến đến 1/1/2018 xe đó bán với giá là: 525.(100%+35%) = 708,75 (triệu đồng)
Bài 7: Thể tích bê tông cần có để làm được 1 cống là: 8.3,14.(12-0,82) = 9,0432 m3≈ 9m3
Số cống bê tông cần làm cho 1km bờ biển là: 1000: 20.30 = 1500 cống
Số tiền vật tư làm 1500 ống cống cần cho 1km bờ biển là: 1500.(9.0,8 + 5,2) = 18 600 triệu đồng
Bài 8:
a) Chứng minh tứ giác BFEC nội tiếp và KF.KE = KB.KC  


Ta có: ( vì CF, BE là đường cao của )

BFEC nội tiếp (2 đỉnh kề cùng nhìn 1 cạnh dưới góc 900)


[image: ](góc ngoài = góc đối trong)


[image: ]Xét KFB và KCE, ta có:

 chung

(cmt)



Vậy KFB KCE (g-g)

 KF.KE = KB.KC
b)  Chứng minh tứ giác AEFM nội tiếp  (1đ) 


[image: ]Xét KBA và KMC, ta có:

 chung

 (2 góc nội tiếp cùng chắn cung MB)

 Vậy KBA  TM`KMC (g-g)

KM. KA = KB. KC
Mà KF.KE = KB. KC (cmt)
 KM.KA=KF.KE (cùng = KB.KC)




[image: ]Xét KFM và KAE, ta có:  chung ;  (vì KM. KA=KF. KE)

Vậy KFM KAE (c-g-c) 



 (2 góc tương ứng)  AEFM nội tiếp (góc ngoài bằng góc đối trong)
c) [image: ][image: ] Chứng minh M, H, N thẳng hàng  (1đ)




Kẻ đường kính AQ của (O) ;  AB ⊥ BQ, AC ⊥ CQ


Ta có: AB ⊥ BQ, AB ⊥ CF CF/∕ BQ.  ;   AC ⊥ CQ, AC ⊥ BE BE∕/ CQ



BHCQ là hình bình hành N là trung điểm của HQ H,N,Q thẳng hàng	(1)

AEFM nội tiếp (cmt) và AEHF nội tiếp A,E,H,F,M cùng thuộc 1 đường tròn. 

AEHM nội tiếp



[image: ]HM⊥AM

Mà QM⊥AM( vì )

Q, H, M thẳng hàng (2)
Từ (1), (2) suy ra H, M, N thẳng hàng.
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